
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chả chiên kg 5.0 100 000 500 000

Hành lá kg 1.0 14 000 14 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

564 000

Thịt xay kg 5 110 000 550 000

Đậu khuôn miếng 100 800 80 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

680 000

Chả cá kg 5 70 000 350 000

350 000

Thịt gà kg 13.0 65 000 845 000

Ca ri gói 2.0 10 000 20 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

915 000

Cá kg 10 60 000 600 000

Hành lá kg 1.0 14 000 14 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

664 000

Tôm tươi kg 5 150 000 750 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

800 000

Cá viên bịch 10 38 300 383 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Giấm lít 2 15 000 30 000

463 000

Chả cá kg 5 80 000 400 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

450 000

Chả chiên kg 5 130 000 650 000

Rau muống kg 8 8 000 64 000

Trứng gà kg 3 36 000 108 000

Tỏi kg 1 35 000 35 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

907 000

Cá nục kg 10 60 000 600 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Rau muống kg 3 8 000 24 000

Hành lá kg 1 15 000 15 000

Điện T12/2019 228 000

21/12/2019

Tổng theo ngày

24/12/2019

14/12/2019

Tổng theo ngày

17/12/2019

Tổng theo ngày

19/12/2019

Tổng theo ngày

7/12/2019
Tổng theo ngày

10/12/2019

Tổng theo ngày

12/12/2019

Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/12/2019 đến 31/12/2019

3/12/2019

Tổng theo ngày

5/12/2019

Tổng theo ngày



Nước  T12/2019 241 000

1 158 000

Thịt xay kg 5 130 000 650 000

Rau muống kg 5 8 000 40 000

Đậu khuôn miếng 80 800 64 000

754 000

Rau muống kg 5 8 000 40 000

40 000

Đùi gà kg 10 38 000 380 000

Bí đao kg 8 10 000 80 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Điện thoại T11/2019 204 000

Nước uống 96 000

Lương cô Hồng 

T12/2019

2 500 000

3 310 000

11 055 000

28/12/2019
Tổng theo ngày

31/12/2019

Tổng theo ngày

Tổng

24/12/2019

Tổng theo ngày

26/12/2019

Tổng theo ngày


